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BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ - CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,  
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng 
Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (gọi tắt là Vụ Tài chính ngân hàng) là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; quản lý tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng; quản lý nhà nước về hoạt động xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng, các quỹ tài chính nhà nước và định chế tài chính khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Nhiệm vụ
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi được phân công quản lý;

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, thị trường xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng. 

2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

3. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách tài chính quốc gia; các chiến lược, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

4. Chủ trì xây dựng báo cáo kinh tế vĩ mô, tổng hợp các chính sách và giải pháp tài chính (để kiềm chế và chống lạm phát hoặc thiểu phát trong nền kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế).

5. Về quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính:

a) Là đầu mối tổng hợp, tham mưu các chính sách về phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; chính sách huy động vốn trên thị trường tài chính; chính sách liên kết giữa thị trường tài chính và thị trường tiền tệ; chủ trì tham mưu giúp Bộ xây dựng chính sách phát triển thị trường trái phiếu, tổ chức điều hành lãi suất trái phiếu Chính phủ; 

b) Xây dựng cơ chế tài chính cho các định chế tài chính hoạt động trên thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, bao gồm: Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán, tổ chức định mức tín nhiệm và các định chế tài chính khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

c) Xây dựng cơ chế, chính sách và phối hợp tổ chức thực hiện việc huy động vốn cho các lĩnh vực, dự án quốc gia theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

d) Xây dựng quy chế, tiêu chuẩn và tổ chức thẩm định, công bố các tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trung gian tài chính thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

6. Về quản lý tài chính đối với hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng:

a) Tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, điều hành  chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá và các vấn đề khác trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tín dụng;

b) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc phối hợp chính sách tài chính và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô;

c) Xây dựng quy chế giám sát đối với hoạt động in, đúc, phát hành, tiêu huỷ tiền và dự trữ ngoại hối của Nhà nước; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tài chính đối với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), các ngân hàng thương mại, Bảo hiểm tiển gửi Việt Nam, Tiết kiệm bưu điện, Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất xử lý các vấn đề tài chính liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tín dụng.

7. Về lĩnh vực tín dụng chính sách:

a) Xây dựng các cơ chế tín dụng chính sách của Nhà nước, bao gồm: tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và tín dụng chính sách khác;

b) Xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức thực hiện chức năng tín dụng chính sách của Nhà nước;

c) Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền lãi suất cho vay tín dụng chính sách, mức hỗ trợ lãi suất tín dụng chính sách của Nhà nước;

d) Chủ trì thẩm định, đề xuất việc xử lý rủi ro, cấp bù chênh lệch lãi suất và các vấn đề tài chính khác thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Về quản lý các quỹ tài chính Nhà nước và các định chế tài chính khác:

a) Xây dựng quy chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn và các quỹ tài chính, quỹ đầu tư khác (không thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán) theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Xây dựng quy chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức tài chính đặc thù theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

c) Xây dựng cơ chế quản lý đối với hoạt động dịch vụ đòi nợ;

d) Đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính của các đối tượng tại tiết a, b, c nêu trên.

9. Về quản lý hoạt động xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Thẩm định, đề xuất việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các quỹ tài chính và các tổ chức tài chính Nhà nước khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

11. Tham mưu, giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản lý, Hội đồng quản trị tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các quỹ tài chính Nhà nước khác.

12. Làm đầu mối tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật, đơn giá tiền lương đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

13. Chủ trì theo dõi, phối hợp đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan cảnh sát điều tra đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

14. Tổ chức công tác thống kê, phân tích, dự báo, đánh giá hiệu quả thu chi ngân sách nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo qui định.

15. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

16. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế, trợ giúp kỹ thuật cho việc xây dựng và thực thi chính sách theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

17. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính đối với các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ theo quy định của pháp luật.

18. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 
Vụ Tài chính ngân hàng có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, tài sản được giao theo quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Vụ Tài chính ngân hàng có các phòng:

1. Phòng Ngân hàng.

2. Phòng Thị trường tài chính.

3. Phòng Các định chế tài chính.

4. Phòng Xổ số và trò chơi có thưởng.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng quy định.

Vụ Tài chính ngân hàng làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện theo chế độ chuyên viên, Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Biên chế của Vụ Tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng
1. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, hoạch định chiến lược và nghiên cứu, xây dựng chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của Vụ.

3. Ký các các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời vướng mắc đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Vụ và các văn bản ký thừa lệnh, uỷ quyền của Bộ trưởng theo quy chế làm việc của Bộ.

4. Ký các chứng từ, thông tri duyệt y dự toán, các lệnh thu nộp ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Vụ và theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 165/2003/QĐ-BTC ngày 25/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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